	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D01A (Đại học Sư phạm Toán học A - 2013 - 2017); 1109C01B (Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý B (ĐC) - 2011 - 2014); 0907D01A (Đại học Sư phạm Toán học -2009 - 2013); 1210C01A (Cao đẳng Sư phạm Toán - lý A - 2012 - 2015); 1109C01A (Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý A - 2011 - 2014); 0907D08A (Đại học Sư phạm Toán - Lý-2009 - 2013); 1311D80A (Đại học Hướng dẫn viên du lịch A - 2013 - 2017); 1311D28A (Đại học Sư phạm Tiếng Anh A - 2013 - 2017)     
Khoa: Toán - Công nghệ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TN2375
	Đại số cao cấp 1
	01
	001
	56
	13g00
	31/05/14
	N322

	2
	TN2386
	Giải tích toán học 2
	01
	001
	23
	13g00
	03/06/14
	N111

	3
	TN2386
	Giải tích toán học 2
	01
	002
	23
	13g00
	03/06/14
	N112

	4
	TN1303
	Hình học giải tích
	01
	001
	45
	13g00
	05/06/14
	N322

	5
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	06
	001
	23
	13g00
	10/06/14
	N213

	6
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	06
	002
	22
	13g00
	10/06/14
	N231

	7
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	06
	002
	28
	13g00
	10/06/14
	N211

	8
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	06
	002
	23
	13g00
	10/06/14
	N221


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D15A (Đại học Công nghệ thông tin A - 2013 - 2017); 1311C02A (Cao đẳng Sư phạm Vật lý (Lý-KTCN) A - 2013 - 2016); 1109D15A (Đại học Công nghệ thông tin A - 2011 - 2015); 1008D15A (Đại học Tin học A - 2010 - 2014)   

Khoa: Toán - Công nghệ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TN1260
	Toán cao cấp A2
	01
	001
	41
	13g00
	31/05/14
	N312; N313

	2
	TN1260
	Toán cao cấp A2
	01
	001
	24
	13g00
	31/05/14
	N311

	3
	VL1252
	Vật lý đại cương A2
	01
	001
	44
	13g00
	03/06/14
	N212; N213

	4
	TI1206
	Kỹ thuật số
	01
	001
	43
	13g00
	05/06/14
	N213; N211

	5
	TI1205
	Quản lý hệ thống máy tính
	01
	001
	41
	13g00
	07/06/14
	N233; N241


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D40A (Đại học Sư phạm Vật lý A - 2013 - 2017); 1311D40A (Đại học sư phạm Vật lý A – 2013-2017); 1109C01B (Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý B (ĐC) - 2011 - 2014); 1210D41A (Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A - 2012 - 2016)1210D40A (Đại học Sư phạm Vật lý A - 2012 - 2016); 1210C01A (Cao đẳng Sư phạm Toán - lý A - 2012 - 2015); 1311C02A (Cao đẳng Sư phạm Vật lý (Lý-KTCN) A - 2013 - 2016) 
Khoa: Toán - Công nghệ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	VL2304
	Điện và từ
	03
	001
	38
	13g00
	05/06/14
	N312

	2
	VL2304
	Điện và từ
	03
	001
	24
	13g00
	05/06/14
	N311

	3
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	06
	001
	41
	13g00
	07/06/14
	N212; N232

	4
	TN2416
	Giải tích toán học 2
	02
	001
	37
	13g00
	10/06/14
	N312

	5
	TI1245
	Phương pháp tính
	01
	001
	45
	13g00
	12/06/14
	N312; N313

	6
	TN2215
	Đại số tuyến tính 2
	01
	001
	43
	13g00
	14/06/14
	N212; N213


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D41A (Đại học Công nghệ KT Điện - Điện tử A - 2013 - 2017); 1210D41A (Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A - 2012 - 2016); 1210D40A (Đại học Sư phạm Vật lý A - 2012 - 2016)  

Khoa: Toán - Công nghệ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	DI2303
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 1
	01
	001
	21
	13g00
	03/06/14
	N113

	2
	TN2416
	Giải tích toán học 2
	02
	001
	28
	13g00
	10/06/14
	N311


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D10A (Đại học Kế toán A - 2013 - 2017) 

Khoa: Kinh tế & QTKD


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	001
	30
	13g00
	31/05/14
	N111

	2
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	002
	30
	13g00
	31/05/14
	N112

	3
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	001
	30
	13g00
	05/06/14
	N111

	4
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	002
	30
	13g00
	05/06/14
	N112

	5
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	001
	30
	13g00
	07/06/14
	N111

	6
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	002
	30
	13g00
	07/06/14
	N112

	7
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	001
	30
	13g00
	10/06/14
	N111

	8
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	002
	30
	13g00
	10/06/14
	N112


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D10B (Đại học Kế toán B - 2013 - 2017); 1008D10A (Đại học Kế toán A -2010 - 2014); 1210D10B (Đại học Kế toán B - 2012 - 2016)  
Khoa: Kinh tế & QTKD


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	001
	29
	13g00
	31/05/14
	N113

	2
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	002
	28
	13g00
	31/05/14
	N121

	3
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	001
	28
	13g00
	05/06/14
	N113

	4
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	002
	28
	13g00
	05/06/14
	N121

	5
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	001
	28
	13g00
	07/06/14
	N113

	6
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	002
	28
	13g00
	07/06/14
	N121

	7
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	001
	28
	13g00
	10/06/14
	N113

	8
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	002
	28
	13g00
	10/06/14
	N121


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D10C (Đại học Kế toán C - 2013 - 2017); 1311D10T (Đại học Kế toán - 2013 - 2017 (liên thông)); 1109D10C (Đại học Kế toán C (ĐC) - 2011 - 2015)   

Khoa: Kinh tế & QTKD


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	001
	31
	13g00
	31/05/14
	N114

	2
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	002
	27
	13g00
	31/05/14
	N122

	3
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	001
	28
	13g00
	05/06/14
	N114

	4
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	002
	27
	13g00
	05/06/14
	N122

	5
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	001
	28
	13g00
	07/06/14
	N114

	6
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	002
	29
	13g00
	07/06/14
	N122

	7
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	001
	28
	13g00
	10/06/14
	N114

	8
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	002
	28
	13g00
	10/06/14
	N122


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D11A (Đại học Quản trị Kinh doanh A - 2013 - 2017) 

Khoa: Kinh tế & QTKD


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	001
	26
	13g00
	31/05/14
	N123

	2
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	002
	26
	13g00
	31/05/14
	N131

	3
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	001
	26
	13g00
	05/06/14
	N131

	4
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	002
	26
	13g00
	05/06/14
	N123

	5
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	001
	26
	13g00
	07/06/14
	N123

	6
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	002
	26
	13g00
	07/06/14
	N131

	7
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	001
	26
	13g00
	10/06/14
	N123

	8
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	002
	26
	13g00
	10/06/14
	N131


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D16A (Đại học Tài chính - Ngân hàng A - 2013 - 2017); 1311D16T (Đại học Tài chính - Ngân hàng - 2013 - 2017 (liên thông)); 1008D16A (Đại học Tài chính - Ngân hàng A - 2010 - 2014); 1008D16B (Đại học Tài chính - Ngân hàng B - 2010 - 2014); 1210D16A (Đại học Tài chính - Ngân hàng A - 2012 - 2016)   

Khoa: Kinh tế & QTKD


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	001
	52
	13g00
	31/05/14
	N222

	2
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	001
	55
	13g00
	05/06/14
	N222

	3
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	001
	52
	13g00
	07/06/14
	N222

	4
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	001
	52
	13g00
	10/06/14
	N222


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D50A (Đại học Kinh tế Nông nghiệp A - 2013 - 2017) 

Khoa: Kinh tế & QTKD


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	001
	36
	13g00
	31/05/14
	N212

	2
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	001
	36
	13g00
	05/06/14
	N212

	3
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	001
	36
	13g00
	07/06/14
	N212

	4
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	001
	36
	13g00
	10/06/14
	N212


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D51A (Đại học Kinh tế (Kinh tế Đầu tư) A - 2013 - 2017); 1109D13A (Đại học Chăn nuôi - Thú y A - 2011 - 2015); LHNC (Lớp học theo nhu cầu)   

Khoa: Kinh tế & QTKD


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	KT2309
	Kinh tế vĩ mô 1
	01
	001
	21
	13g00
	31/05/14
	N132

	2
	KE2301
	Nguyên lý kế toán
	01
	001
	21
	13g00
	05/06/14
	N132

	3
	KT1201
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	01
	001
	22
	13g00
	07/06/14
	N132

	4
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	03
	001
	23
	13g00
	10/06/14
	N132


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D12A (Đại học Khoa học Cây trồng A - 2013 - 2017); 1210D12A (Đại học Khoa học cây trồng A - 2012 - 2016) ; 0907D13A (Đại học Chăn nuôi - Thú y-2009 - 2013) 
Khoa: Nông - Lâm - Ngư


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	SH1260
	Sinh học phân tử
	01
	001
	29
	15g00
	03/06/14
	N111

	2
	CN 2214
	Vi sinh vật chăn nôi
	01
	001
	2
	15g00
	03/06/14
	N111

	3
	CN2201
	Vi sinh vật đại cương
	01
	001
	29
	13g00
	05/06/14
	N111

	4
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	02
	001
	29
	15g00
	10/06/14
	N311

	5
	KT1230
	Phát triển nông thôn
	01
	001
	31
	15g00
	12/06/14
	N311

	6
	HH1209
	Hóa  phân tích
	01
	001
	29
	15g00
	14/06/14
	N111


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D13A (Đại học Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) A - 2013 - 2017); 1210D13A (Đại học Chăn nuôi - Thú y A - 2012 - 2016) ; 1008D22A (Đại học Lâm nghiệp - 2010 - 2014); 1008D13A (Đại học Chăn nuôi - Thú y - 2010 - 2014); 1210D50A (Đại học Kinh tế Nông nghiệp A - 2012 - 2016)    

Khoa: Nông - Lâm - Ngư


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	CN2407
	Sinh lý động vật
	01
	001
	25
	09g00
	31/05/14
	N213

	2
	SH1260
	Sinh học phân tử
	01
	001
	26
	15g00
	03/06/14
	N112

	3
	CN2201
	Vi sinh vật đại cương
	01
	001
	25
	13g00
	05/06/14
	N112

	4
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	02
	001
	26
	15g00
	10/06/14
	N312

	5
	KT1230
	Phát triển nông thôn
	01
	001
	34
	15g00
	12/06/14
	N312


	6
	HH1209
	Hóa  phân tích
	01
	001
	27
	15g00
	14/06/14
	N112


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D30A (Đại học Thú y A - 2013 - 2017) 

Khoa: Nông - Lâm - Ngư


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	CN2407
	Sinh lý động vật
	01
	001
	20
	09g00
	31/05/14
	N213

	2
	CN2407
	Sinh lý động vật
	01
	001
	20
	09g00
	31/05/14
	N113

	3
	SH1260
	Sinh học phân tử
	01
	001
	40
	15g00
	03/06/14
	N222

	4
	CN2201
	Vi sinh vật đại cương
	01
	001
	20
	15g00
	05/06/14
	N114

	5
	CN2201
	Vi sinh vật đại cương
	01
	002
	20
	15g00
	05/06/14
	N113

	6
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	02
	001
	40
	15g00
	10/06/14
	N322

	7
	KT1230
	Phát triển nông thôn
	01
	001
	40
	15g00
	12/06/14
	N322

	8
	HH1209
	Hóa  phân tích
	01
	001
	40
	15g00
	14/06/14
	N322


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D04A (Đại học Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017); 1210D04A (Đại học Ngôn ngữ Anh A - 2012 - 2016); 1008D10A (Đại học Kế toán A – 2010 – 2014; 1008D09B (Đại học Sư phạm Sử-GDCD B (ĐC) - 2010 - 2014); 1008D09A (Đại học Sư phạm Sử-GDCD A - 2010 - 2014)    

Khoa: Ngoại ngữ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	09
	001
	24
	15g00
	31/05/14
	N111

	2
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	08
	002
	24
	15g00
	31/05/14
	N112

	3
	KT1221
	Kinh tế học đại cương
	06
	001
	23
	15g00
	03/06/14
	N213

	4
	KT1221
	Kinh tế học đại cương
	06
	002
	22
	15g00
	03/06/14
	N221

	5
	TA2206
	Nói 2
	01
	001
	24
	13g00
	05/06/14
	N213

	6
	TA2206
	Nói 2
	01
	002
	23
	13g00
	05/06/14
	N231

	7
	TA2207
	Đọc 2
	01
	001
	24
	15g00
	07/06/14
	N213

	8
	TA2207
	Đọc 2
	01
	002
	37
	15g00
	07/06/14
	N231

	9
	TA2205
	Nghe 2 (Inter)
	01
	001
	24
	15g00
	10/06/14
	N213

	10
	TA2205
	Nghe 2 (Inter)
	01
	002
	22
	15g00
	10/06/14
	N231

	11
	TA2208
	Viết 2
	01
	001
	24
	15g00
	12/06/14
	N213

	12
	TA2208
	Viết 2
	01
	002
	28
	15g00
	12/06/14
	N231


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D04B (Đại học Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017) 

Khoa: Ngoại ngữ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	08
	001
	49
	15g00
	31/05/14
	N222

	3
	KT1221
	Kinh tế học đại cương
	06
	001
	25
	15g00
	03/06/14
	N211

	4
	KT1221
	Kinh tế học đại cương
	06
	002
	24
	15g00
	03/06/14
	N212

	5
	TA2206
	Nói 2
	01
	001
	25
	15g00
	05/06/14
	N211

	8
	TA2206
	Nói 2
	01
	002
	24
	15g00
	05/06/14
	N212

	11
	TA2207
	Đọc 2
	01
	001
	25
	15g00
	07/06/14
	N211

	14
	TA2207
	Đọc 2
	01
	002
	24
	15g00
	07/06/14
	N212

	17
	TA2205
	Nghe 2 (Inter)
	01
	001
	25
	15g00
	10/06/14
	N211

	20
	TA2205
	Nghe 2 (Inter)
	01
	002
	24
	15g00
	10/06/14
	N212

	23
	TA2208
	Viết 2
	01
	001
	25
	15g00
	12/06/14
	N211

	26
	TA2208
	Viết 2
	01
	002
	24
	15g00
	12/06/14
	N212


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D18A (Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2013 - 2017); 1210D18A (Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2012 - 2016); 1109D18B (Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc B (ĐC) - 2011 - 2015); 1109D18A (Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2011 - 2015); 1008D18A (Đại học Tiếng Trung Quốc - 2010 - 2014)    

Khoa: Ngoại ngữ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TQ2247
	Nói 2
	01
	001
	35
	15g00
	05/06/14
	N221

	2
	TQ2349
	Viết 2
	01
	001
	34
	15g00
	07/06/14
	N211

	3
	TQ2349
	Viết 2
	01
	001
	19
	15g00
	07/06/14
	N212

	4
	TQ2251
	Nghe 2
	01
	001
	34
	15g00
	10/06/14
	N113

	5
	TQ2251
	Nghe 2
	01
	001
	15
	15g00
	10/06/14
	N114

	6
	TQ2348
	Đọc 2
	01
	001
	36
	15g00
	12/06/14
	N113


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D28A (Đại học Sư phạm Tiếng Anh A - 2013 - 2017); 1210D28A (Đại học Sư phạm Tiếng Anh A - 2012 - 2016); 1109D28B (Đại học Sư phạm Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2015); 1109D28A (Đại học Sư phạm Tiếng Anh A - 2011 - 2015); 1008D04A (Đại học Tiếng Anh - 2010 - 2014); 1008D10A (Đại học Kế toán A – 2010 – 2014); 1008D09A (Đại học Sư phạm Sử-GDCD A - 2010 - 2014)   

Khoa: Ngoại ngữ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	05
	001
	24
	15g00
	31/05/14
	N211

	2
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	06
	002
	25
	15g00
	31/05/14
	N212

	3
	NV1351
	Tiếng Việt
	02
	001
	24
	15g00
	03/06/14
	N122

	4
	NV1351
	Tiếng Việt
	02
	002
	23
	15g00
	03/06/14
	N121

	5
	TA2206
	Nói 2
	01
	001
	31
	13g00
	05/06/14
	N221

	6
	TA2206
	Nói 2
	01
	002
	24
	13g00
	05/06/14
	N222

	7
	TA2207
	Đọc 2
	03
	001
	38
	15g00
	07/06/14
	N221

	8
	TA2207
	Đọc 2
	01
	002
	23
	15g00
	07/06/14
	N222

	9
	TA2205
	Nghe 2 (Inter)
	03
	001
	24
	15g00
	10/06/14
	N221

	10
	TA2205
	Nghe 2 (Inter)
	01
	002
	24
	15g00
	10/06/14
	N222

	11
	TA2205
	Nghe 2 (Inter)
	01
	001
	17
	15g00
	10/06/14
	N232

	12
	TA2208
	Viết 2
	03
	001
	28
	15g00
	12/06/14
	N221

	13
	TA2208
	Viết 2
	01
	002
	23
	15g00
	12/06/14
	N222


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D06A (Đại học Sư phạm Địa lý A - 2013 - 2017); 1311D06T (Đại học Sư phạm Địa lý - 2013 - 2017 (liên thông)); 1210D06A (Đại học Sư phạm Địa lý A - 2012 - 2016); 1109D06B (Đại học Sư phạm Địa lý B (ĐC) - 2011 - 2015)   

Khoa: KHXH & NV


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	05
	001
	48
	13g00
	31/05/14
	N222

	3
	DL2433
	Địa lý tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển-Thủy quyển)
	01
	001
	30
	15g00
	03/06/14
	N311

	4
	DL2433
	Địa lý tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển-Thủy quyển)
	01
	002
	33
	15g00
	03/06/14
	N312

	5
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	02
	001
	29
	15g00
	05/06/14
	N313

	8
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	02
	002
	23
	15g00
	05/06/14
	N321

	11
	LC1206
	Thống kê xã hội
	03
	001
	23
	15g00
	10/06/14
	N111

	12
	LC1206
	Thống kê xã hội
	03
	002
	22
	15g00
	10/06/14
	N112

	13
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	02
	001
	23
	15g00
	12/06/14
	N121

	14
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	02
	002
	22
	15g00
	12/06/14
	N122


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D17A (Đại học Việt Nam học A - 2013 - 2017); 1210D17A (Đại học Việt Nam học A - 2012 - 2016); 1008D17A (Đại học Việt Nam Học - 2010 - 2014)   

Khoa: KHXH & NV


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	VN2210
	Nhập môn khu vực học
	01
	001
	25
	15g00
	31/05/14
	N122

	2
	VN2210
	Nhập môn khu vực học
	01
	002
	24
	15g00
	31/05/14
	N123

	3
	VN2219
	Cơ sở ngôn ngữ học
	01
	001
	50
	15g00
	05/06/14
	N322

	4
	VN2231
	Lịch sử Việt Nam 2
	01
	001
	25
	15g00
	07/06/14
	N211

	5
	VN2231
	Lịch sử Việt Nam 2
	01
	002
	40
	15g00
	07/06/14
	N212

	6
	VN2322
	Lịch sử văn học Việt Nam 1
	01
	001
	51
	15g00
	10/06/14
	N111


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D80A (Đại học Hướng dẫn viên du lịch A - 2013 - 2017) 

Khoa: KHXH & NV


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	LS1233
	Đại cương lịch sử Việt Nam
	02
	001
	28
	13g00
	31/05/14
	N131

	2
	VN1209
	Mỹ học đại cương
	02
	001
	28
	15g00
	03/06/14
	N123

	3
	DL1269
	Địa lí  Việt Nam đại cương
	01
	001
	28
	13g00
	05/06/14
	N131

	4
	LS1201
	Dân tộc học đại cương
	02
	001
	28
	13g00
	10/06/14
	N123


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D60A (Đại học Sư phạm Âm nhạc A - 15 - 2017); 1210D60A (Đại học Sư phạm Âm nhạc A - 15 - 2016)
Khoa: Nhạc - Hoạ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	AN2206
	Lí thuyết âm nhạc cơ bản 2
	01
	001
	11
	13g00
	31/05/14
	A9204

	2
	AN2209
	Thanh nhạc 1
	01
	001
	11
	13g00
	03/06/14
	A9204

	3
	AN2211
	Phương pháp học đàn phím điện tử 1
	01
	001
	11
	13g00
	05/06/14
	A9204

	4
	AN2334
	Kí - xướng âm 2
	01
	001
	11
	13g00
	07/06/14
	A9204

	5
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	01
	001
	11
	13g00
	10/06/14
	A10102

	6
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	03
	001
	11
	13g00
	12/06/14
	A10102

	7
	AN1258
	Nghệ thuật học đại cương
	01
	001
	12
	13g00
	14/06/14
	A9204


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D61A (Đại học Sư phạm Mỹ thuật A - 2013 - 2017)
Khoa: Nhạc - Hoạ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	MT2265
	Trang trí (2)
	01
	001
	11
	13g00
	31/05/14
	A9208

	2
	MT2253
	Nghiên cứu vốn cổ dân tộc
	01
	001
	11
	13g00
	07/06/14
	A9208

	3
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	01
	001
	11
	13g00
	10/06/14
	A10102

	4
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	03
	001
	11
	13g00
	12/06/14
	A10102

	5
	MT2267
	Bố cục (1)
	01
	001
	11
	13g00
	14/05/14
	A9208


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D61T (Đại học Sư phạm Mỹ thuật - 2013 - 2017 (liên thông))
Khoa: Nhạc - Hoạ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	MT2266
	Trang trí (3)
	01
	001
	    2
	13g00
	31/05/14
	A9208

	2
	MT2253
	Nghiên cứu vốn cổ dân tộc
	01
	001
	2
	13g00
	07/06/14
	A9208

	3
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	01
	001
	2
	13g00
	10/06/14
	A6102

	4
	MT2272
	Bố cục (6)
	01
	001
	2
	13g00
	14/05/14
	A9208


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D03A (Đại học Giáo dục Tiểu học A - 2013 - 2017); 1008D03A (Đại học Giáo dụcTiểu học A - 2010 - 2014); 1008D03B (Đại học Giáo dục Tiểu học B (ĐC) - 2010 - 2014); 1109D03A (Đại học Giáo dục Tiểu học A - 2011 - 2015); 1109D03B (Đại học Giáo dục Tiểu học B (ĐC) - 2011 - 2015); 1210C09A (Cao đẳng Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2015); 1210D03A (Đại học Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2016)
Khoa: GDTH & Mầm non


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TH1203
	Phong cách học Tiếng Việt
	02
	001
	37
	13g00
	31/05/14
	A6203

	2
	TH1203
	Phong cách học Tiếng Việt
	02
	002
	28
	13g00
	31/05/14
	A6108

	3
	TH2304
	Tiếng Việt 1
	01
	001
	29
	13g00
	03/06/14
	A6108

	4
	TH2304
	Tiếng Việt 1
	01
	002
	28
	13g00
	03/06/14
	A6203

	5
	TG1212
	Giao tiếp sư phạm
	02
	001
	28
	13g00
	05/06/14
	A6108

	6
	TG1212
	Giao tiếp sư phạm
	02
	002
	28
	13g00
	05/06/14
	A6203

	7
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	01
	001
	30
	13g00
	10/06/14
	A6203

	8
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	01
	002
	28
	13g00
	10/06/14
	A6108

	9
	LC1204
	Logic học đại cương
	05
	001
	32
	13g00
	12/06/14
	A6108

	10
	LC1204
	Logic học đại cương
	05
	002
	28
	13g00
	12/06/14
	A6203

	11
	TH1223
	Toán sơ cấp
	01
	001
	40
	13g00
	14/06/14
	A6203

	12
	TH1223
	Toán sơ cấp
	01
	002
	35
	13g00
	14/06/14
	A6205


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D05A (Đại học Giáo dục Mầm non A - 2013 - 2017); 1008D05A (Đại học Giáo dục Mầm non - 2010 - 2014); 1210D05A (Đại học Giáo dục Mầm non A - 2012 - 2016); 1109D24A (Đại học Sư phạm Hóa học A - 2011 - 2015); 1210D23A (Đại học Sư phạm Sinh học A - 2012 - 2016); 1210D24A (Đại học Sư phạm Hóa học A - 2012 - 2016); 1311C23A (Cao đẳng Sư phạm Sinh học (Sinh - Hoá) A - 2013 - 2016); 1311D70A (Đại học Giáo dụcThể chất A - 2013 - 2017)
Khoa: GDTH & Mầm non


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TG2213
	Tâm lý học trẻ em 1
	01
	001
	28
	13g00
	03/06/14
	A6205

	2
	TG2213
	Tâm lý học trẻ em 1
	01
	002
	28
	13g00
	03/06/14
	A6206

	3
	MN2257
	Lý luận văn học và văn học trẻ em
	01
	001
	28
	13g00
	05/06/14
	A7107

	4
	MN2257
	Lý luận văn học và văn học trẻ em
	01
	002
	35
	13g00
	05/06/14
	A7205

	5
	MN1201
	Văn học dân gian
	01
	001
	32
	13g00
	07/06/14
	A7107

	6
	MN1201
	Văn học dân gian
	01
	002
	30
	13g00
	07/06/14
	A7108

	7
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	01
	001
	30
	13g00
	10/06/14
	A6205

	8
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	01
	002
	35
	13g00
	10/06/14
	A6206

	9
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	01
	001
	40
	13g00
	10/06/14
	A10104

	10
	LC1204
	Logic học đại cương
	05
	001
	28
	13g00
	12/06/14
	A6205

	11
	LC1204
	Logic học đại cương
	05
	002
	27
	13g00
	12/06/14
	A6206

	12
	LC1204
	Logic học đại cương
	05
	001
	14
	13g00
	12/06/14
	A6102

	13
	MN2244
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
	01
	001
	28
	13g00
	14/06/14
	A7107

	14
	MN2244
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
	01
	002
	27
	13g00
	14/06/14
	A7108


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D23A (Đại học Sư phạm Sinh học A - 2013 - 2017); 1311C23A (Cao đẳng Sư phạm Sinh học (Sinh - Hoá) A - 2013 - 2016); 1210D23A (Đại học Sư phạm Sinh học A - 2012 - 2016); 1008D23A (Đại học Sư phạm Sinh học A - 2010 - 2014)  

Khoa: Khoa học Tự nhiên


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	HH1250
	Hóa học hữu cơ
	01
	001
	38
	15g00
	03/06/14
	A10104

	2
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	03
	001
	37
	15g00
	05/06/14
	A7203

	3
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	11
	001
	38
	15g00
	07/06/14
	A6205

	4
	LC1204
	Logic học đại cương
	08
	001
	42
	15g00
	10/06/14
	A7203

	5
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	02
	001
	59
	15g00
	14/06/14
	A6203


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D24A (Đại học Sư phạm Hoá học A - 2013 - 2017); 1311D24T (Đại học Sư phạm Hoá học - 2013 - 2017 (liên thông)); 1210D24A (Đại học Sư phạm Hóa học A - 2012 - 2016); 1109D24B (Đại học Sư phạm Hóa học B (ĐC) - 2011 - 2015); 1109D24A (Đại học Sư phạm Hóa học A - 2011 - 2015); 1008C20C (Cao đẳng Sư phạm Hoá - Sinh C (ĐC) - 2010 - 2013)     

Khoa: Khoa học Tự nhiên


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	VL1252
	Vật lý đại cương A2
	02
	001
	63
	15g00
	31/05/14
	A6204

	2
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	03
	001
	42
	15g00
	05/06/14
	A7202

	3
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	11
	001
	54
	15g00
	07/06/14
	A6203

	4
	LC1204
	Logic học đại cương
	08
	001
	42
	15g00
	10/06/14
	A7202

	5
	TN1268
	Phương trình vi phân
	01
	001
	68
	15g00
	12/06/14
	A6204

	6
	HH2312
	Hóa học đại cương 2
	01
	001
	63
	15g00
	14/06/14
	A7202


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1311D70A (Đại học Giáo dụcThể chất A - 2013 - 2017); 1311D70T (Đại học Giáo dụcThể chất - 2013 - 2017 (liên thông)); 1210D70A (Đại học Giáo dục thể chất A - 2012 - 2016)  

Khoa: Khoa học Tự nhiên


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TC2249
	Vệ sinh thể dục thể thao
	01
	001
	40
	15g00
	03/06/14
	A6203

	2
	TC2259
	Đá cầu
	01
	001
	41
	15g00
	07/06/14
	A10104

	3
	TC2251
	Chạy trung bình và chạy việt dã
	01
	001
	40
	15g00
	10/06/14
	A6203

	4
	TC2361
	Cầu lông
	01
	001
	40
	15g00
	12/06/14
	A10104

	5
	TC2361
	Cầu lông
	01
	001
	21
	15g00
	12/06/14
	A10102

	6
	TC2250
	Nhảy xa
	01
	001
	41
	15g00
	14/06/14
	A10104


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
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